
Mã số ngạch Bậc Hệ số
Thời gian 

hưởng

Ngày, tháng, 

năm tính 

nâng bậc 

lương lần sau

Bậc Hệ số

Thời gian 

hưởng và tính 

nâng bậc lần 

sau 

Tổng số 

CBCCVC 

và HĐLĐ 

dài hạn có 

mặt

đến 

31/3/2026

Số tối đa 

được nâng 

lương 

trước hạn 

năm 2026 

theo quy 

định 

(người)

Số người đã 

nâng lương 

xuất sắc từ 

01/01/2026 

đến T12/2026

Số người đề 

nghị nâng 

lương xuất 

sắc quý 

I/2026

Tổng số 

người đã 

nâng lương 

xuất sắc và 

đề nghị 

nâng lương 

xuất sắc 

tính đến 

T3/2026

Tỷ lệ nâng 

lương xuất 

sắc của 

đơn vị năm 

2026 tính 

đến hết 

T3/2026

(%)

I
Khối Giáo dục

1 Nguyễn Thị Hiền
Đại 

học

Phó hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Tự Lập

Trường 

Mầm non 

Tự Lập

V.07.02.25 5 3,66 01/7/2023 01/7/2023

Danh hiệu chiến 

sỹ thi đua cơ sở  

của UBND 

huyện Mê Linh 

ký ngày 

11/6/2025  

6 6 3,99 01/01/2026 71 7 1 5 7 10%

2 Nguyễn Thị Duyên
Đại 

học

Phó hiệu 

trưởng 

trường 

Mầm non 

Tự Lập

Trường 

Mầm non 

Tự Lập

V.07.02.25 7 4,32 01/8/2023 01/8/2023

Danh hiệu chiến sỹ 

thi đua cơ sở  của 

UBND huyện Mê 

Linh  ngày ký 

29/7/2024

6 6 4,65 01/2/2026 71 7 3 5 7 10%

II
Khối các phòng ban, 

đơn vị 

1 Lê Thanh Nam
Thạc 

sỹ

Chánh Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND xã 

Tiến 

Thắng;

Ủy ban 

nhân dân xã 

Tiến Thắng

01.003 6 3,99 01/3/2024 01/3/2024

Bằng khen thành 

phố Hà Nội ký 

ngày 23/01/2024

12 7 4,32 01/3/2026 20 2 0 2 2 10%

2 Đào Hoài Giang
Đại 

học

Chuyên 

viên Văn 

phòng  

HĐND&

UBND xã

Ủy ban 

nhân dân xã 

Tiến Thắng

02.008 6 2,86 01/5/2024 01/5/2024

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở của Chủ tịch 

UBND huyện Mê 

Linh năm 2023 ký 

ngày 18/01/2024

4 7 3,06 01/01/2026 20 2 0 2 2 10%

STT Họ Và Tên

Trình 

độ Chức vụ
Đơn vị công 

tác

Danh hiệu

 đạt được

Số 

tháng 

đề nghị 

nâng 

sớm

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TIẾN THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG DO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số               /TB-UBND ngày     tháng      năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Tiến Thắng)

Lương hiện hưởng Lương được nâng Tình hình nâng lương xuất sắc của đơn vị năm 2026



3 Trần Thị Lan
Đại 

học

Viên chức 

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tiến Thắng

Ủy ban 

nhân dân xã 

Tiến Thắng

V.03.01.02 4 3.33 01/9/2023 01/9/2023

Danh hiệu chiến sĩ 

thi đua  cơ sở của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường thành phố 

Hà nội ký ngày 

26/12/2024

6 5 3.66 01/3/2026 14 1 0 1 1 7,14%

Ấn đinh danh sách  có 05 người
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